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8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): chưa 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối: không 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 10 tháng 9 năm 2007; số văn bằng: 

XB01755/039KH2/2006; ngành: Triết học, chuyên ngành: Triết học; Nơi cấp bằng ĐH: 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 14 tháng 9 năm 2012; số văn bằng: XM01627/71KH2; 

ngành: Triết học; Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại 

học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 12 tháng 12 năm 2017; số văn bằng: QH03201700026; 

ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Nơi cấp bằng TS: Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Triết 

học - Chính trị học - Xã hội học  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu về Triết học Mác – Lênin 

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu 1 bao gồm: 

 Hướng dẫn HVCH: Số thứ tự [1], mục 4 

 Sách phục vụ đào tạo: Số thứ tự [1], mục 5 

 Đề tài khoa học: Số thứ tự [2], mục 6 

 Bài báo khoa học: Số thứ tự [1], [3], [5], [7], [8], [10], [11], [12], [13], [16], [17], [18], 

[20], [21], [23], [24], [25], [26], [27], [34], [35], [36] trong mục 7. 

- Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu về Triết học xã hội.  

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu 2 bao gồm: 

 Sách phục vụ đào tạo:  Số thứ tự [2], [3], mục 5 

 Đề tài khoa học: Số thứ tự [1], mục 6  

 Bài báo khoa học: Số thứ tự [2], [4], [6], [9], [14], [15], [19], [22], [28], [29], [30], 

[31], [32], [33] trong mục 7. 
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 1 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: Chủ nhiệm 2 đề tài NCKH cấp Cơ sở.  

- Đã công bố (số lượng) 36 bài báo khoa học, trong đó 11 bài báo khoa học là tác giả 

chính trên tạp chí quốc tế có uy tín (chỉ số Scopus, ISI, tác giả chính); 

- Số lượng sách đã xuất bản: 3 cuốn sách chuyên khảo đều thuộc nhà xuất bản có uy tín, 

trong đó: Chủ biên 01 sách chuyên khảo; Đồng chủ biên 01 sách chuyên khảo; Thành viên 

01 sách chuyên khảo. 

15. Khen thưởng:   

Danh hiệu Giảng viên xuất sắc năm 2019 (Quyết định số 675/QĐ-ĐHKT-NS ngày 

2/3/2020) 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 (Quyết định số 667/QĐ-ĐHKT-NS ngày 

02/3/2020) 

Danh hiệu “Giảng viên của năm 2021” (Quyết định số 784/QQĐ - ĐHKT- QTNNL 

ngày 21/3/2022). 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm 2022 (Quyết định số 942/QĐ-

BGDĐT ngày 06/4/2022)  

Danh hiệu Giảng viên xuất sắc năm học 2020 – 2022 (Quyết định số 1680/QĐ-ĐHKT-

QTNNL ngày 11/06/2021) 

16. Kỷ luật: Không có 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

 Bản thân ứng viên nhận thấy: 

a) Về tiêu chuẩn nhà giáo: 

- Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn giữ quan hệ đúng 

mực với đồng nghiệp, học viên và sinh viên, thường xuyên học tập, rèn luyện, trao dồi phẩm chất 

đạo đức, nâng cao trình độ chính trị của người giảng viên, tận tâm với công việc nghiên cứu, 

giảng dạy và tận tụy với sinh viên, học viên, trung thực trong quá trình nghiên cứu khoa học.  

- Có chuyên môn được đào tạo bài bản từ các cơ sở giáo dục uy tín, có nhiều kinh nghiệm 

thực tiễn phù hợp ngành giảng dạy hiện nay; Thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ về các kỹ năng nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ, đổi mới phương 

pháp trong dạy học.  
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- Có lý lịch bản thân rõ ràng; 

- Có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và 

giáo dục của bản thân. 

b) Về nhiệm vụ: Tự đánh giá bản thân, trong nhiều năm qua, ứng viên đã thực hiện đầy đủ 

các nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo về đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

- Thực hiện tốt quy định của pháp luật và điều lệ của Nhà trường; 

- Không ngừng rèn luyện trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu; 

Như vậy, ứng viên nhận thấy mình có đầy đủ các tiêu chuẩn của Nhà giáo. Ứng viên không 

ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy, năng lực 

nghiên cứu khoa học để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu đổi mới của đất nước, của ngành và 

của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ Đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 5 năm 11 tháng (cơ hữu Trường ĐH Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh: 4 năm 11 tháng, thỉnh giảng Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh: 1 năm 

học). Số năm học liên tục đủ giờ chuẩn dạy Đại học và Sau Đại học: 5 năm liên tục. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ:  

TT Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd quy 

đổi/số giờ chuẩn 

định mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH  

1 2015-2016     170  170/170/270* 

2 2018-2019     300  300/300/270 

3 2019-2020     255 120 375/375/270 

03 năm học cuối 

4 2020-2021     405 120 525/525/229,5 

5 2021-2022   1 Ths  360 300 660/660/229,5 

6 2022-2023     315 360 675/675/229,5 

Ghi chú: *Năm 2015 – 2016 là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM 
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Cửu Long, số bằng: 

592/NA2/VB2-2021; năm cấp: 2021. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng Cử nhân tiếng Anh thương mại 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên 

NCS hoặc 

HVCH/C

K2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, 

tháng, năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 

Nguyễn Thị 

Hiền 

 HVCH 

(Triết 

học) 

Chính  9/12/2021 

đến 

12/7/2022 

Đại học 

Sư phạm 

Hà Nội 

24/03/2023 

 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên 

soạn …  

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

 

 

   

X 
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II Sau khi được công nhận TS 

1 

Công nghiệp 

hóa, hiện đại 

hóa với quá 

trình phát triển 

lực lượng sản 

xuất trong 

Cách mạng 

công nghiệp 

4.0 ở Việt Nam 

hiện nay 

CK 

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự Thật, 2020 

Số đăng ký xuất bản: 

1929-2020/CXBIPH/6-

307/CTQG. Quyết định 

xuất bản số: 5187-

QĐ/NXBCTQG ngày 

6/8/2020. 

Mã số ISBN: 978-604-

57-5 758-1 

Nộp lưu chiểu 8/2020 

1 

Phạm 

Thị 

Kiên 

Toàn bộ 

- QĐ phê 

duyệt sách 

phục vụ 

đào tạo, số 

1491 

- Giấy xác 

nhận mục 

đích sử 

dụng sách 

phục vụ 

đào tạo, số 

03 ĐHKT-

QLKH 

 

2 

Nhân cách con 

người Việt 

Nam và sự 

phát triển 

nguồn nhân 

lực trong quá 

trình hội nhập 

quốc tế hiện 

nay 

CK 

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự Thật, 2021 

Số đăng ký xuất bản: 

2136-2021/CXBIPH/3-

21/CTQG. Quyết định 

xuất bản số: 403-

QĐ/NXBCTQG ngày 

22/6/2021. 

Mã số ISBN: 978-604-

57-6861-7 

Nộp lưu chiểu 6/2021 

2 

Bùi 

Xuân 

Dũng 

- Phần 3 

của 

Chương 

2 

- 

Chương 

3. 

Từ trang 

91 đến 

trang 

158 

- Giấy xác 

nhận mục 

đích sử 

dụng 

sách 

phục vụ 

đào tạo, 

số 03 

ĐHKT-

QLKH 

 

3 

Chủ nghĩa 

thực dụng và 

việc giáo dục 

con người Việt 

Nam trong bối 

cảnh hội nhập 

CK 

Nhà xuất bản Đại học 

quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh. Số đăng ký 

xuất bản: 160-

2022/CXBIPH/14-

01/ĐHQGTPHCM. 

2 

Phạm 

Thị 

Kiên 

(Đồng 

chủ 

biên) 

Chương 

3, 

chương 

4 

Từ 

trang 

- Giấy xác 

nhận mục 

đích sử dụng 

sách phục vụ 

đào tạo, số 
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quốc tế hiện 

nay 

Quyết định xuất bản số: 

43/QĐ-NXB ngày 

13/3/2022 

Mã số ISBN: 978-604-

73-8825-7 

Nộp lưu chiểu năm 2022

102 đến 

trang 

170. 

03 ĐHKT-

QLKH 

 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau TS: 2 sách chuyên khảo [1], [3]. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu /Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Xây dựng lối sống 

văn hóa cho công 

nhân để đáp ứng 

yêu cầu trở thành đô 

thị thông minh tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

CN 

 

CS-2019-24 

Trường Đại 

học Kinh tế 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

2019-2020 

 

 

30/6/2020 

 

Khá 

2 

Xây dựng nông thôn 

mới gắn với phát 

triển đô thị thông 

minh ở Thành phố

Hồ Chí Minh - Giải 

pháp đến năm 2030 

 

CN 

 

CS-2020-58 

Trường Đại 

học Kinh tế 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

 

2020-2021 

 

 

1/9/2021 

 

Tốt 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố: 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
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T

T 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Một số vấn đề về 

công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa 

nông nghiệp, 

nông thôn ở Việt 

Nam hiện nay 

1 x 

Khoa học 

chính trị 

ISSN: 1859-

0187 

  
Số 8 

36-41 
2015 

2 

Đổi mới căn 

bản, toàn diện 

giáo dục - đào 

tạo nhằm phát 

triển nguồn 

nhân lực phục 

vụ công nghiệp 

hóa, hiện đại 

hóa 

1 x 

Khoa học 

chính trị 

ISSN: 1859-

0187 

  

Số 

1+2 

104-

108 

2016 

II Sau khi được công nhận TS 

3 

Tác động của 

cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 

đến việc phát 

triển khoa học và 

công nghệ hiện 

đại ở Việt Nam 

hiện nay 

1 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa 

học “Cách 

mạng công 

nghiệp 4.0 

với phát triển 

khoa học – 

công nghệ ở 

  54-61 12/2018 
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Việt nam” 

ISBN: 978-

604-73-

6617-0 

4 

Vai trò của doanh 

nghiệp với nhà 

trường khi tham 

gia vào quá trình 

đào tạo cùng với 

các trường đại học 

ở VN hiện nay 

1 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa 

học “Liên kết 

giữa nhà 

trường và 

doanh nghiệp 

trong việc 

giải quyết 

việc làm cho 

sinh viên sau 

khi tốt 

nghiệp” 

ISBN: 978-

604-922-

689-2 

    199-204 3/2019 

5 

Tỉnh An Giang: 

10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 

26-NQ/TW của 

Ban chấp hành 

trung ương khóa 

X về nông 

nghiệp, nông 

dân, nông thôn 

1 x 

Tạp chí Cộng 

sản 

ISSN: 2734-

9063 

  77-81 6/2019 

6 
Quan niệm của 

John Stuart Mill 

về tự do và chức 

1 x 

Tạp chí Triết 

học 

ISSN: 0866-

7632 

  65-72 9/2019 
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năng của các 

nguyên tắc tự do 

7 

Xây dựng đô thị 

thông minh 

trong xu thế tác 

động của cách 

mạng công 

nghiệp 4.0 ở 

Việt Nam hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Triết 

học 

ISSN: 0866-

7632 

  38-45 2/2020 

8 

Về vai trò chủ 

đạo của kinh tế 

Nhà nước ở Việt 

Nam hiện nay 

1 x 

Tạp chí Triết 

học 

ISSN: 0866-

7632 

  3-9 11/2020 

9 

Phát triển nguồn 

nhân lực chất 

lượng cao để 

thực hiện khát 

vọng xây dựng 

đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc 

1 x 

Tạp chí Lý 

luận chính trị 

ISSN: 2525-

2585 

  

Số 7-

2021 

100-105 

7/2021 

10 

Karl Marx’s 

Theory of the 

Productive 

Forces in the 

Present Fourth 

Industrial 

Revolution 

1 x 

Journal of 

Social 

Studies 

Education 

Research 

ISSN: 1309-

9108 

 

Scopus Q2 

H index = 16 

(Category: 

Social 

Sciences) 

 

Vol 12 

No3 

101-119 

12/2021 

11 

Vận dụng lý luận 

về hợp tác xã 

trong việc phát 

1 x 
Tạp chí Lý 

luận chính trị 
  

Số 

chuyên 
10/2021 

10



  

triển kinh tế 

nông nghiệp 

ISSN: 2525-

2585 

đề quý 

IV-2021 

136-141 

12 

Xây dựng thành 

phố thông minh 

tại Thành phố 

Hồ Chí Minh: 

thực trạng và 

giải pháp 

 

 

 

 

1 x 

Kỷ yếu hội 

thảo khoa 

học quốc gia 

“Đô thị thông 

minh: Mô 

hình Thành 

phố Hồ Chí 

Minh” do 

Tạp chí Cộng 

sản và Thành 

ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh 

tổ chức. 

ISBN: 978-

604-68-

6603-9 

  614-619 10/2020 

13 

Xây dựng chính 

phủ điện tử - một 

bước trong việc 

phát triển nền 

kinh tế số của 

Việt Nam hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Lý 

luận chính trị 

và truyền 

thông 

ISSN: 1859-

1485 

  

Số 

chuyên 

đề 4-

2021 

82-85 

12/2021 

 

14 

The Philosophy of 

Nguyen Trai for 

the advancement 

of the Concept in 

Humanity 

 

2 x 

Pertanika 

Journal of 

Social 

Science and 

Humanities 

Scopus Q3 

H-index = 14 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.14 

(Category: 

 

Vol 29, 

No4 

2453-

2468 

12/2021 

11



  

ISSN: 0128-

7702, 2231-

8534 

 

Arts and 

Humanities) 

15 

Pragmatist Idea of 

Democracy in 

Education and Its 

Meaning for 

Educational 

Innovation in 

Vietnam Today 

2 x 

Studia 

Gilsoniana 

ISSN: 

23000066, 

25770314 

=572305614

00 

Scopus Q2 

H-index = 3 

(Category: 

Philosophy) 

 

 

Vol 10, 

No4 

975-995 

 

12/2021 

16 

Hợp tác xã - nhìn 

từ quan điểm của 

chủ nghĩa Mác - 

V.I.Lê-nin và tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

1 x 

Tạp chí Khoa 

học xã hội 

Việt Nam 

ISSN: 1013-

4328 

  

Số 

1/2022 

72-83 

1/2022 

17 

Phát triển lực 

lượng sản xuất 

gắn với kinh tế 

tri thức là động 

lực then chốt 

trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của 

Việt Nam hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Văn 

hóa nghệ 

thuật 

ISSN:0866-

8655 

  
Số 491 

114-117 
3/2022 

18 

Đặc trưng của 

cách mạng khoa 

học công nghệ 

trong quá trình 

1 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

dân tộc 

ISSN: 0866-

773X 

  

Vol 11, 

Issue 1 

54-59 

3/2022 

12



  

phát triển trên 

thế giới hiện nay 

19 
Nguyen Trai of 

benevolence and 

righteousness 

are necessary for 

Vietnamese 

today 

2 x 

Trans / Form 

/ Ação: 

Revista de 

Filosofia 

ISSN: 0101-

3173, 1980-

539X 

 

Scopus Q3 

H-index = 5 

ISI (AHCI) 

JCI = 0.36 

(Category: 

Philosophy) 

 

Vol. 45 

(2022): 

Edição 

Especial 

- 

"Chines

e 

Dossier

" 

125-148 

4/2022 

20 

Một số thành 

tựu, hạn chế 

trong quá trình 

công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở 

Việt Nam hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Lý 

luận chính trị 

và truyền 

thông 

ISSN: 1859-

1485 

  

Số 

chuyên 

đề 1-

2022 

132-136 

5/2022 

 

21 

Human resource 

development 

experience of 

some developed 

countries and 

lessons drawn 

for Vietnam 

today 

2 x 

Revista de 

Investigacion

es de la 

Universidad 

del Quindío 

ISSN: 1794-

631x 

e-ISSN: 

2500-5782 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.04 

(Category: 

Multidisciplin

ary Sciences) 

 

Vol 34, 

No1 

118-127 

5/2022 

22 

Quan điểm của 

Hồ Chí Minh về 

sự tương đồng 

giữa tư tưởng 

1 x 

Tạp chí Triết 

học 

ISSN: 0866-

7632 

  
Tập 5 

Số 372 
5/2022 

13



  

Phật giáo với giá 

trị văn hóa dân 

tộc và ý nghĩa 

của quan điểm 

đó đối với Việt 

Nam hiện nay 

23 

Một số yêu cầu 

đặt ra trong việc 

nâng cao chất 

lượng, trình độ, 

năng lực đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo 

quản lý Nhà 

nước trong sự 

nghiệp đổi mới 

đất nước hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Văn 

hóa nghệ 

thuật 

ISSN: 0866-

8655 

  
Số 500 

98-101 
6/2022 

24 

Phát triển nguồn 

nhân lực nhằm 

đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ở Việt 

Nam hiện nay 

1 x 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

dân tộc 

ISSN: 0866-

773X 

  

Vol 11, 

Issue 2 

51-54 

6/2022 

25 

Phát triển nguồn 

nhân lực cho đổi 

mới sáng tạo của 

Việt Nam hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Nhân 

lực Khoa học 

xã hội 

ISSN: 0866-

756X 

  

Số 6 

(109) 

2022 

98-105 

6/2022 

26 

Ho Chi Minh's 

educational 

philosophy and 

its meaning in 

1 x 

Revista 

Aufklärung 

e-ISSN 

2318-9428, 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.02 

(Category: 

Philosophy) 

 

Vol 9, 

No1 

77-92 

6/2022 

14



  

educational 

innovation in 

Vietnam today 

p-ISSN 

2358-8470 

27 

Phát triển nguồn 

nhân lực số trong 

các doanh 

nghiệp Việt Nam 

hiện nay 

1 x 

Tạp chí Cộng 

sản (điện tử) 

ISSN: 2734-

9071 

  

Tháng 

7/2022 

1-9 

7/2022 

28 

Education 

Philosophy of 

Pragmatism and 

its Impact in the 

Global Context 

Present 

2 x 

Contempora

ry 

Pragmatism 

ISSN: 

15723429, 

18758185 

 

Scopus Q2 

H-index = 9 

ISI (AHCI) 

JCI = 0.37 

(Category: 

Philosophy) 

 

Vol 19, 

Issue 3 

310-329 

8/2022 

29 

Giải pháp phát 

triển nguồn nhân 

lực chất lượng 

cao của Việt 

Nam trong quá 

trình hội nhập 

quốc tế hiện nay 

1 x 

Khoa học xã 

hội Việt Nam 

ISSN: 1605-

2811 

  

Số 9, 

2022 

21-28 

 

9/2022 

30 

The Education 

Philosophy of 

Confucius and 

Its Implications 

for the 

Philosophical 

Innovation of 

Education in 

Vietnam 

Nowadays 

2 x 

Wisdom 

ISSN: 1829-

3824 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.84 

(Category: 

Philosophy) 

 

Vol 4 

No3 

205-219 

10/2022 

15



  

31 

Aristotle's 

philosophy on 

happiness and its 

meaning to 

educate 

Vietnamese 

today 

2 x 

Perspektivy 

Nauki i 

Obrazovania 

ISSN: 2307-

2334 

 

Scopus Q2 

H index = 6 

(Category: 

Philosophy) 

 

 

Vol 60 

No6 

475-490 

12/2022 

32 

Nâng cao năng 

lực dự báo của 

người đứng đầu 

cơ quan, đơn, vị, 

địa phương 

1 x 

Quản lý Nhà 

nước 

ISSN: 2354-

0761 

  
Số 1 

75-79 
1/2023 

33 

Con người - 

nhân tố trung 

tâm, quyết định 

đến sự ổn định, 

bền vững của đất 

nước 

1 x 

Quản lý Nhà 

nước (điện 

tử) 

e-2815-5831 

   2/2023 

34 

Karl Marx's 

theory of human 

nature and its 

significance in 

educating people 

nowadays 

1 x 

Perspektivy 

Nauki i 

Obrazovania 

ISSN:2307-

2334 

 

Scopus Q2 

H index = 6 

(Category: 

Philosophy) 

 

 

Vol 62 

No 2 

592-609 

4/2023 

35 

Technology 

Revolution 4.0 is 

a social 

economic 

development 

solution for 

developing 

countries 

1 x 

Revista de 

Investigacion

es 

Universidad 

del Quindío 

ISSN: 1794-

631X 

ISI (ESCI) 

JCI = 0.04 

(Category: 

Multidisciplin

ary Science) 

 

Vol 35 

No1 

148-156 

4/2023 

16



  

36 

Nâng cao chất 

lượng đào tạo 

nghề cho lao 

động nông thôn 

ở Việt Nam hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Lý 

luận chính trị 

(điện tử), 

ISSN: e-

2525-2607 

   5/2023 

 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 11 bài thuộc danh mục ISI/Scopus – số 

thứ tự [10], [14], [15], [19], [21], [26], [28], [30], [31], [34], [35]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg) 

 

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí 

uy tín của 

ngành 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

 

I Trước khi được công nhận PGS/TS  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 

Tên bằng độc quyền 

sáng chế, giải pháp hữu 

ích 

Tên cơ 

quan 

cấp 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả 

Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công 

nhận (số, 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

17



  

luyện, thi đấu 

TDTT 

ngày, tháng, 

năm) 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề 

tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp 

dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản 

giao 

nhiệm vụ 

(số, ngày, 

tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào 

áp dụng thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Tham gia điều 

chỉnh Chương 

trình tiên tiến 

quốc tế UEH trình 

độ đại học, hệ 

chính quy 

Tham 

gia 
 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

TP.Hồ Chí 

Minh 

 

Quyết định số 

1795/QĐ-DHKT-

ĐBCLPTCT, ký 

ngày 24 tháng 6 

năm 2021. 

 

2 

Tham gia điều 

chỉnh Chương trình 

tiên tiến quốc tế 

UEH trình độ thạc 

sĩ, hệ chính quy 

Tham 

gia 
 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

TP.Hồ Chí 

Minh 

Quyết định số 

889/QĐ-DHKT-

ĐBCLPTCT, ký 

ngày 1 tháng 4 năm 

2022. 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS: 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………… 

b) Hoạt động đào tạo: 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): thiếu 

1 tháng 

18




